
Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi Khoa/Bộ môn coi thi

TP1308 Công nghệ chế biến rau quả 2CTP14A 24 C904 CNTP: 2gv

TP3201 Hóa phân tích 2CTP15A 34 C905 CNTP: 2gv

2CDT14A

2OTO14A

2CTT13A

CB1216 Hình họa - vẽ kỹ thuật 2OTO15A 94

C1002

C1005

C1006

GDTC: 2gv

SP: 2gv

ĐL: 2gv

2CCK15A

3CKL14A

2CTT14A

2CTT12A

2DDT15A

2DCN15A

2DHK15A

TP1309 Công nghệ chế biến thủy sản 2CTP14A 24 C902 CNTP: 2gv

2CTP15A

3CTP14A

OT3308 Trang bị điện ô tô 2OTO15A 22

CK1211 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 2CDT15A 14

15g00 CK1336
Máy công cụ

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CCK15A 33 C605

CNTT: 1gv

CK: 1gv

C906

C904 ĐL: 2gv

CNTP: 2gv

18g30
CNTT: 3gv

KHCB: 2gv

CK: 1gv

CNTP: 2gv

13g00

C605

(Dành cho sinh viên khóa 39,40 Cao đẳng  và các sinh viên học lại cùng khóa 39,40 Cao đẳng)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

34
Nguyên lý chi tiết máy

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CB1222

32Kỹ thuật thực phẩm 2TP1208

Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 17/12/2016

41Con người và môi trườngCT1105

C903

9g00

TH1307

C.Trị: 2gv

CNTT: 1gv

KHCB: 1gv

CNTT: 1gv

ĐĐT: 1gv

C604

28
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

DT1303
Cung cấp điện

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
82
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A206

C206
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi Khoa/Bộ môn coi thi

2CDT14A

2CTT14A

2DDT14A

2OTO14A

2OTO14A

2OTO11A

2CTT15A

3LRM14A

2CTT12A

2CTT13A

2CTT14A

2CTT12A

CK1316
Công nghệ chế tạo máy - đồ gá

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CCK15A 24 A206

CNTT: 1gv

CK: 1gv

TP1311 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm 2CTP14A 24 C403 CNTP: 2gv

OT3307
Kết cấu động cơ đốt trong

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2OTO15A 121

A201

A203

A206

C604

C605

CNTT: 5gv

ĐL: 2gv

CK: 1gv

KHCB: 2gv

CK1323
Hệ thống điều khiển quá trình

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CDT14A 30 C206

CK: 1gv

ĐĐT: 1gv
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7g00 TP1314
Công nghệ chế biến rượu, bia, nước giải 

khát
2CTP14A 24 C0403 CNTP: 2gv

C902

C903

A201

A203

C605

CNTT: 3gv

CK: 1gv

KHCB: 4gv

ĐL: 2gv

CNTT: 2gv

SP: 2v

CNTT: 1gv

CK: 1gv

Hệ điều hành

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
TH1208

15g00

18g30

0
7
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/2
0

1
6

Quản lý kinh tế

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CB1114 100

60Lý thuyết ô tôOT1304

46
Cấu trúc máy tính

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
TH3204

34

T
ư

7g00

A201

A203

A206

C206

Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi Khoa/Bộ môn coi thi

TH3301
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CTT15A 32 C604

CNTT: 1gv

CNTP: 1gv

CK1207
Lý thuyết Robot công nghiệp

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CDT14A 30 C206

ĐĐT: 1gv

CK: 1gv

DT1208
Khí cụ điện và máy điện

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2DDT15A 32 C605

CNTT: 1gv

ĐĐT: 1gv

2CDT14A

2DDT12A

2OTO14A

2OTO13A

2CTT14A

2CTT12A

TH3206
Hệ điều hành

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CTT15A 36

A201

A206

CNTT: 2gv

ĐĐT: 2gv

OT1314
Ô tô và ô nhiễm môi trường

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2OTO14A 39

CK: 1gv 

SP: 1gv

CK3320
Tự động hóa với PLC

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CDT15A 14

CNTT: 1gv

GDTC: 1gv

TH1305
Phân tích thiết kế hệ thống

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CTT14A 26 C605

CNTT: 1gv

ĐL: 1gv

TP1312 Công nghệ chế biến lương thực 2CTP14A 21 C403 KHCB: 2gv

TP3203 Hóa học thực phẩm 2CTP15A 34 C405 ĐĐT: 2gv

CK: 1gv

ĐĐT: 1gv

CNTT: 1gv

ĐL: 1gv

CK: 1gv

ĐĐT: 1gv

C206

C604

Trí tuệ nhân tạo

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
28 C206

C20628
Truyền động điện (B)

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
DT3322

9g00

64
Kết cấu động cơ đốt trong

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
OT3302

15g00
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi Khoa/Bộ môn coi thi

2OTO14A

2OTO15A

2CTM13A

2OTO13A

TH1306
Xử lý ảnh

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CTT14A 27 C206

CK: 1gv

C.Trị: 1gv

TP1313 Công nghệ chế biến đường, bánh kẹo 2CTP14A 21 C403 CNTP: 2gv

CK1317
Công nghệ CAD-CAM-CNC (B)

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CDT14A 29 C206

SP: 1gv

CK: 1gv

TP3608
Ứng dụng công nghệ sinh học trong 

thực phẩm
2CTP14A 21 C403 CNTP: 2gv

13g00 CK1307
Tự động hóa quá trình sản xuất

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CDT14A 28 C206

CNTP: 1gv

CK: 1gv

13g00 TH1214
Mạng máy tính

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
2CTT14A 4

2CCK15A

2CTP15A

2CTT15A

2CDT15A

2OTO15A

TP1219 Nước cấp, nước thải kỹ nghệ 2CTP14A 24 C403 ĐL: 2gv

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 11 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

PT. Phòng đào tạo

Mai Hoàng Long
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CNTT: 4gv

SP: 1gv

KHCB: 3gv

CNTT: 3gv

ĐĐT: 3gv

A201

A206

C604

C605

A206

C604

C605

Thi cùng khóa 39 Đại học

15g00
98

Chính trị

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CT1108

89
Vẽ kỹ thuật với Auto Cad

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CK1201
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi


